
 
 

SỞ Y TẾ THANH HÓA 

TTYT THIỆU HÓA 

Số:       /TTYT-CV 
V/v tăng cường triển khai tiêm bù, 

tiêm vét và cập nhật kết quả tiêm 

chủng mở rộng năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      

Thiệu  Hóa, ngày      tháng 5 năm 2024 

Kính gửi: Trạm Y tế các xã, thị trấn. 

Thực hiện công văn số 512/KSBT-PCBTN ngày 04/5/2024 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm bù, tiêm vét và cập 

nhật báo cáo kết quả tiêm chủng mở rộng năm 2023. Để tăng tỷ lệ tiêm chủng 

các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và chủ động phòng, chống 

dịch bệnh truyền nhiễm có thể phòng được bằng vắc xin. Trung tâm Y tế huyện 

Thiệu Hóa đề nghị Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Tăng cường triển khai các hoạt động tiêm tiêm bù, tiêm vét cho các đối 

tượng thuộc diện tiêm chủng năm 2023 nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm 

chủng chưa đầy đủ; đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. 

2. Rà soát kết quả tiêm chủng những tháng đầu năm 2024, tách riêng kết 

quả tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng thuộc năm 2023 (phụ lục 1). Trên cơ sở đó 

cập nhật lại tiến độ tiêm chủng các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng triển khai 

tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng năm 2023 (phụ lục 2, 3, 4). Báo cáo kết quả 

bằng văn bản về Khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS và báo cáo nhanh về 

gmail tiemchungthieuhoa@gmail.com (theo mẫu đính kèm) chậm nhất trong 

ngày 27/5/2024. 

3. Trạm Y tế xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo bằng văn 

bản kết quả tiêm chủng mở rộng hàng tháng theo đúng quy định. 

Nhận được công văn này đề nghị Trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn chỉ 

đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CDC (báo cáo); 

- Ban giám đốc (để biết); 

- Lưu: VT, KSBT&HIV/AIDS. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Thị Hương 

mailto:tiemchungthieuhoa@gmail.com


 
 

Phụ lục 1: 

                

 

KẾT QUẢ TIÊM VÉT VẮC XIN TRONG TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN TRONG NĂM 2024 (Dành cho đối tượng của năm 2023) 

 
                  

               

TT Đơn vị (xã) BCG 

DPT-VGB-Hib bOPV IPV 

Sởi 
Sởi-

Rubella 
DPT4 

VNNB 

Ghi chú 
Mũi 

1 

Mũi 

2 

Mũi 

3 

Mũi 

1 

Mũi 

2 

Mũi 

3 

Mũi 

1 

Mũi 

2 
Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

Cộng                                 

                  

             

Ngày........tháng ..... năm 2024 

 

  

Người làm báo cáo 

       

Trưởng Trạm Y tế 

 

             

(Ký tên, đóng dấu) 

  



 
 

Phụ lục 2: 

CẬP NHẬT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TIÊM CHỦNG TRẺ EM LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA 

NĂM 2023* 

  

   

                            

   

TT 
Tên đơn 

vị (xã) 

Số trẻ 

<1 tuổi 

Số trẻ được tiêm chủng 

Số trẻ 

được 

phòng 

UVSS 

PƯSTC 

BCG 

Viêm gan 

B sơ sinh 

DPT-VGB-

Hib  
bOPV IPV Đủ mũi 

bại 

liệt** 

Sởi TCĐĐ Nhẹ 
Nghiêm 

trọng  ≤24 

giờ 

>24 

giờ 
1 2 3 1 2 3 1 2 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

  Cộng                                      

                    

 

* Số liệu kết quả tiêm chủng ở các cột bao gồm số TCMR + TCDV (tham khảo biểu mẫu 02-1 trên Hệ thống Quản lý thông tin TCQG). Kết quả trên đã bao 

gồm tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng của năm 2023 trong các tháng đầu năm 2024 

 

** Số trẻ được tiêm/uống tối thiểu 3 liều vắc xin phòng bệnh bại liệt trong đó có ít nhất 1 liều vắc xin IPV (IPV đơn hoặc phối hợp trong vắc xin 4 trong 1, 5 

trong 1, 6 trong 1...) 

  



 
 

Phụ lục 3: 

          CẬP NHẬT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TIÊM VẮC XIN SỞI-RUBELLA, DPT4, VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHO TRẺ 

EM LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NĂM 2023* 

  
            

TT 
Tên đơn vị 

(xã) 

Tiêm vắc xin Sởi-Rubella và 

DPT4 ** 

Vắc xin Viêm não Nhật Bản*** PƯSTC 

Tiêm mũi 1 và 2 Tiêm mũi 3 

Nhẹ 
Nghiêm 

trọng Số đối 

tượng 

Sởi-

Rubella 
DPT4 

Số đối 

tượng 

Số tiêm mũi 

1 

Số tiêm mũi 

2 

Số đối 

tượng 
Số tiêm mũi 3 

1                       

2                       

3                       

4                       

  Cộng                      

 

*: Số kết quả tiêm chủng ở các cột bao gồm số TCMR + TCDV (tham khảo biểu mẫu 03-1 trên Hệ thống). Kết quả trên đã bao 

gồm tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng của năm 2023 trong các tháng đầu năm 2024 

 

 

**: DPT4: Bao gồm những trẻ tiêm mũi 4 vắc xin có thành phần DPT như: vắc xin DPT, vắc xin DPT-VGB-Hib (SII), các vắc 

xin 5 trong 1, 6 trong 1 TCDV… 

 

 

***: Trường hợp trẻ tiêm vắc xin Imojev: Trẻ tiêm mũi 1 vắc xin Imojev sẽ tương ứng tiêm mũi 2 vắc xin VNNB (Jevax); Trẻ 

tiêm mũi 2 vắc xin Imojev sẽ tương ứng tiêm mũi 3 vắc xin VNNB (Jevax) 

 

        

Ngày........tháng ..... năm 2024 

 

  

Người làm báo cáo 

  

Trưởng Trạm Y tế 

 

        

(Ký tên, đóng dấu) 

   



 
 

Phụ lục 4 

   

 

CẬP NHẬT KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN UỐN VÁN CHO PHỤ NỮ LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NĂM 2023 

 
           

TT 

Tên đơn vị  Tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai* PƯSTC 

(xã) 
Đối 

tượng 
UV1 UV2 UV3 UV4 UV5 

UV2+ 

PNCT** 
Nhẹ 

Nghiêm 

trọng  

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

  Cộng                    

 

*: Số kết quả tiêm chủng ở các cột bao gồm số TCMR + TCDV. Kết quả trên đã bao gồm tiêm bù, tiêm vét cho đối 

tượng của năm 2023 trong các tháng đầu năm 2024 

 

 

**Lưu ý:  

- Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin không vượt quá 100%. 

- UV2+: số phụ nữ có thai được tiêm vắc xin từ mũi 2 trở lên trong năm. Trường hợp 01 PNCT tiêm mũi 2 và 3 trong 

cùng một năm thì chỉ tính quy đổi 1 người ở cột UV 2+ PNCT 

 

       

Ngày........tháng ..... năm 2024 

 

  

Người làm báo cáo 

  

Trưởng Trạm Y tế 
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